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BÁO CÁO  

Kết quả thực hiện Kế hoạch số 628 của Bộ Công an, Bộ Nông nghiệp và 

Môi trường về phối hợp tổ chức tuyên truyền, đấu tranh, xử lý góp phần 

ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến bảo vệ các loài động 

vật hoang dã, bảo vệ nguồn lợi thủy sản tại Việt Nam 

 

Kính gửi:  

- Bộ trưởng Bộ Công an; 

- Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường.      

          

Thực hiện chỉ đạo lãnh đạo 02 Bộ giao chủ trì tham mưu triển khai, thực 

hiện Kế hoạch số 628/KH-BCA-BNN&MT ngày 17/10/2025 của Bộ Công an và 

Bộ Nông nghiệp và Môi trường về việc phối hợp tổ chức tuyên truyền, đấu 

tranh, xử lý góp phần ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến 

bảo vệ các loài động vật hoang dã, bảo vệ nguồn lợi thủy sản tại Việt Nam (gọi 

tắt là Kế hoạch 628), Ban chỉ đạo xin báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch như sau: 

I. KẾT QUẢ TRIỂN KHAI, THỰC HIỆN 

1. Về công tác chỉ đạo triển khai 

1.1. Ở Trung ương 

Trên cơ sở chỉ đạo của hai Bộ, C05, Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm, Cục 

Thủy sản và Kiểm ngư, Cục Bảo tồn thiên nhiên và Đa dạng sinh học đã chủ 

động ban hành nhiều văn bản hướng dẫn, triển khai kế hoạch tới hệ lực lượng 

địa phương. Hoạt động chỉ đạo, đôn đốc thực hiện Kế hoạch được duy trì thường 

xuyên, bảo đảm kịp thời nắm bắt tình hình, giải quyết các khó khăn, vướng mắc 

trong thực tiễn. Cụ thể: 

- Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường đã ban hành 02 văn 

bản gửi Bộ, ngành; 09 văn bản báo cáo kết quả, tiến độ; 03 điện mật, 08 văn bản 

chỉ đạo địa phương thực hiện Kế hoạch 628 

- Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm chủ trì, các Cục Thủy sản và Kiểm ngư, 

Bảo tồn thiên và Đa dạng sinh học, Báo Nông nghiệp và Môi trường, Văn phòng 

Bộ theo chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực chuyên môn được giao đã tham mưu ban 

hành 30 văn bản gửi các Bộ, ngành và UBND các tỉnh, thành phố và cơ quan 

liên quan về việc triển khai Kế hoạch 628; tham mưu xây dựng và ban hành sửa 

đổi, bổ sung 11 Văn bản quy phạm pháp luật (01 Luật, 02 Nghị định và 08 

Thông tư có liên quan đến bảo vệ các loài động vật hoang dã, bảo vệ nguồn lợi 

thủy sản; tiếp tục tham mưu sửa đổi bổ sung 04 Nghị định trong lĩnh vực lâm 

nghiệp, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học và Thủy sản); 01 Chỉ thị về 
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Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ, phát triển nguồn lợi thủy sản và thực hiện 

giải pháp cấp bách bảo vệ các loài thú biển tại Việt Nam; chỉ đạo các đơn vị trực 

thuộc tổ chức thực hiện đúng nội dung Kế hoạch đã đề ra.  

1.2. Ở địa phương 

Tại các địa phương, việc ban hành kế hoạch thực hiện Kế hoạch 628 và 

thành lập Ban chỉ đạo, Tổ công tác liên ngành được triển khai khẩn trương trong 

đó đề ra nhiệm vụ và thời gian cụ thể cho lực lượng Công an, Kiểm lâm và các 

cơ quan liên quan trong tổ chức thực hiện. Việc tổ chức hội nghị quán triệt, xây 

dựng kế hoạch chi tiết, đôn đốc và kiểm tra tiến độ được thực hiện đồng bộ, qua 

đó bảo đảm các nội dung của Kế hoạch 628 được triển khai thống nhất, liên tục 

và đúng mục tiêu đề ra. Cụ thể: 

- 34/34 tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức tuyên truyền, đấu tranh, xử lý góp 

phần ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến bảo vệ các loài 

động vật hoang dã, bảo vệ nguồn lợi thủy sản trên địa bàn. 

- 33/34 tỉnh ban hành Quyết định thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Kế 

hoạch 628/KH-BCA-BNNMT (Đồng Tháp chưa ban hành Quyết định thành lập 

Ban chỉ đạo) 

 2. Về công tác thu thập thông tin 

-  Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường: đã  thu thập thông 

tin về 912 tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động bảo tồn, nuôi nhốt động vật 

hoang dã có dấu hiệu vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường; phối hợp Cục An 

ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao rà soát 23 hội 

nhóm trên không gian mạng rao bán các loài động vật hoang dã, chim hoang dã, 

di cư, thủy sản nguy cấp, quý hiếm để tập trung áp dụng biện pháp nghiệp vụ 

xác minh, xử lý. 

- Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm: Đã tiến hành trinh sát, thu thập thông tin 

và xác định, lập danh sách 31 điểm nóng, 211 đối tượng, cơ sở có dấu hiệu săn, 

bắn, bẫy, bắt, mua, bán, vận chuyển, tàng trữ, nuôi nhốt động vật hoang dã trái 

pháp luật.  

- Cục Thuỷ sản và Kiểm ngư: Đã xác định và lập danh sách 10 địa 

phương có nguy cơ cao về sử dụng ngư cụ cấm; 08 địa phương có nguy cơ cao 

về sử dụng xung điện, chất nổ để đánh bắt thủy sản. 

Các đối tượng, cơ sở, và các khu vực trọng điểm, nghi vấn đã được tổ 

chức kiểm tra và xử lý.  

3. Về công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng 

Trong quá trình triển khai Kế hoạch 628, công tác tuyên truyền đã được 

xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, đóng vai trò then chốt tạo nền 

tảng cho thành công chung của toàn kế hoạch. Với sự vào cuộc đồng bộ của các 

lực lượng Công an, Kiểm lâm và các cơ quan chức năng, hoạt động tuyên truyền 

không chỉ dừng lại ở việc phổ biến quy định của pháp luật, mà đã từng bước lan 

tỏa sâu rộng thông điệp về bảo vệ động vật hoang dã, nguồn lợi thủy sản và gìn 

giữ đa dạng sinh học đến mọi tầng lớp nhân dân. 

Thông qua nhiều hình thức linh hoạt, sinh động như tổ chức hội nghị, hội 

thảo, tập huấn, tuyên truyền trên báo chí, truyền hình, mạng xã hội và tuyên 
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truyền trực tiếp tại cơ sở, nhận thức của cộng đồng về vai trò, giá trị của động 

vật hoang dã đã có những chuyển biến rõ nét. Nhiều địa phương, đoàn thể, tổ 

chức xã hội và người dân đã chủ động tham gia vào các hoạt động bảo vệ, tố 

giác vi phạm, từng bước hình thành nếp sống văn minh, không săn bắt - không 

tiêu thụ - không tiếp tay cho hành vi xâm hại động vật hoang dã và bảo vệ nguồn 

lợi thủy sản. Cụ thể: 

3.1. Ở Trung ương 

- Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường đã báo cáo Bộ gửi 

văn bản đề nghị Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam phối hợp 

làm 05 phóng sự phát trên VTV1, VTV4, VOV giao thông. C05 gửi Công văn 

đề nghị X04 cử phóng viên Báo Công an nhân dân và Truyền hình Công an 

nhân dân thường xuyên phối hợp tác nghiệp phục vụ công tác tuyên truyền thực 

hiện Kế hoạch 628 (làm 03 phim phóng sự phát trên ANTV); phối hợp với các 

đơn vị báo chí trong và ngoài ngành (Báo CAND, Nông nghiệp và Môi trường, 

VnExpress...) cung cấp thông tin đăng tải hàng trăm bài viết phản ánh công tác 

kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật về bảo vệ các loài hoang dã, chim di cư, tận 

diệt thủy sản… góp nâng cao hiệu quả tuyên truyền nâng cao nhận thức cho 

người dân. 

- Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm chủ trì, các Cục Thủy sản và Kiểm ngư, 

Bảo tồn thiên nhiên và Đa dạng sinh học, Báo Nông nghiệp và Môi trường theo 

chức năng, nhiệm vụ và lĩnh vực chuyên môn được giao đã phối hợp cùng các 

đơn vị có liên quan, cơ quan truyền thông xây dựng và phát trên truyền hình 

VTV 08 phóng sự, đưa 131 tin, bài viết liên quan trên các báo, đài (Đài truyền 

hình Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, Báo Nông nghiệp và Môi trường, Báo 

Nhân dân, Tuổi Trẻ, Tiền Phong, Lao Động, Dân Việt,…); in và phát hành 

26.847 tờ rơi tuyên truyền; tổ chức ký cam kết không bẫy bắt, kinh doanh, buôn 

bán động vật hoang dã và sử dụng ngư cụ cấm cho 349 tổ chức, hộ gia đình, cá 

nhân; tổ chức 35 hội nghị, tập huấn, hội thảo về công tác quản lý bảo vệ động 

vật hoang dã, chim di cư, sử dụng chất nổ, xung điện, chất độc để khai thác thủy 

sản và nguồn lợi thủy sản trái pháp luật, quán triệt thực hiện Kế hoạch 628.  

- Cục Thủy sản và Kiểm ngư: Các Đoàn tuần tra đã kêu gọi, vận động 

tuyên truyền cho ngư dân làm việc trên 15 tàu cá không đánh bắt trái phép trên 

vùng biển nước ngoài; đồng thời, yêu cầu chủ tàu, thuyền trưởng cam kết không 

vi phạm vùng biển nước ngoài; cung cấp đường dây nóng của Chi cục kiểm ngư 

vùng V để ngư dân kịp thời tố giác các hành vi vi phạm pháp luật về khai thác 

thủy sản.  

- Cục Bảo tồn thiên nhiên và Đa dạng sinh học: Phối hợp với Cục Lâm 

nghiệp và Kiểm lâm, WWF Việt Nam, xây dựng chương trình và tham gia tập 

huấn tuyên truyền, phổ biến quy định pháp luật về bảo tồn thiên nhiên, động vật 

hoang dã và các loài chim hoang dã, di cư tại tỉnh Quảng Trị (Ngày 12-

14/12/2025) và Huế (ngày 16-18/12/2025). 

3.2. Ở địa phương 

Công an các địa phương phối hợp lực lượng Kiểm lâm, chính quyền địa 

phương trên địa bàn tổ chức nhiều đợt tuyên truyền; thông qua lồng ghép tại các 

buổi gặp gỡ nhân dân các thôn tại các xã, phường, đặc khu. Nhiều đơn vị Công 
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an, Kiểm lâm địa phương đăng tải thông tin tuyên truyền về hoạt động kiểm tra, 

xử lý trên trang mạng xã hội của đơn vị. 

 Các tỉnh, thành phố đã xây dựng 170 phóng sự; đưa 1.455 tin, bài viết 

đăng trên báo, đài, trang mạng; tổ chức 6.062 đợt tuyên truyền với 298.708 lượt 

người tham dự; in và phát hành 79.171 tờ rơi, tài liệu tuyên truyền; tổ chức ký 

cam kết không bẫy bắt, kinh doanh, buôn bán động vật hoang dã và sử dụng ngư 

cụ cấm cho 4.782 cơ sở, hộ gia đình, cá nhân; Tổ chức 107 hội nghị, tập huấn, 

hội thảo về công tác quản lý bảo vệ động vật hoang dã, chim di cư, sử dụng chất 

nổ, xung điện, chất độc để khai thác thủy sản, quán triệt thực hiện Kế hoạch 628; 

vận động 131 cá nhân tự nguyện giao nộp 1065 cá thể chim (01 cá thể thuộc loài 

Động vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ; 366 cá thể thuộc 

Danh mục loài động vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm, trong đó: 05 cá thể 

thuộc nhóm IB, 360 cá thể thuộc nhóm IIB; 699 cá thể động vật rừng thông 

thường), 195 cá thể động vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm (trong đó 17 cá thể 

thuộc nhóm IB, 178 cá thể thuộc nhóm IIB). 

4. Về công tác kiểm tra, xử lý 

Các đơn vị nghiệp vụ đã chủ động tổ chức nhiều đoàn kiểm tra, làm việc 

trực tiếp với các địa phương, nhất là tại các khu vực trọng điểm, phức tạp về vi 

phạm liên quan đến động vật hoang dã và chim di cư. Các hoạt động kiểm tra 

tập trung vào việc nắm tình hình, đôn đốc thực hiện kế hoạch, đồng thời phối 

hợp trực tiếp trong phát hiện, xử lý vi phạm. Qua đó, đã ghi nhận nhiều kết quả 

cụ thể, góp phần tăng cường hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo từ Trung ương và hỗ trợ 

thiết thực cho lực lượng địa phương trong quá trình triển khai Kế hoạch 628. Kết 

quả đạt được như sau: 

4.1. Ở Trung ương 

Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường: Phát hiện 49 vụ  

trong đó gồm: 46 vụ liên quan đến loài hoang dã và 03 vụ liên quan đến bảo vệ 

nguồn lợi thủy sản; đã chuyển 02 vụ có dấu hiệu hình sự (liên quan đến hoạt 

động nuôi nhốt nhiều loài động vật hoang dã quý hiếm thuộc Phụ lục I tại 

phường Đông Hòa - Tp HCM và nuôi nhốt trái phép 715 cá thể Cự đà Nam Mỹ 

thuộc Phụ lục II CITES). Tổng số tang vật đã bàn giao cho lực lượng chức năng 

chủ yếu là chim thuộc loài động vật rừng thông thường; phương tiện tịch thu: ắc 

quy, máy kích điện, hàng nghìn mét lưới cùng nhiều loại tang vật bẫy bắt khác 

(cọc tre, cò xốp, loa dụ, bẫy dính…). 

Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm, Cục Thủy sản và Kiểm ngư: Phối hợp với 

lực lượng chức năng địa phương tuần tra, truy quét: 2.118  lượt, phát hiện: 105 

vụ, trong đó: xử lý hành chính 102 vụ (đã xử lý được 60 vụ, 42 vụ đang xử lý); 

03 vụ có dấu hiệu hình sự (đang xác minh để xử lý). Tổng số tiền phạt nộp ngân 

sách nhà nước: 3.525.250.000 đồng. 

Tổng số tang vật, phương tiện vi phạm: đã tịch thu, đang tạm giữ 15.575 

các cá thể và 24 kg động vật hoang dã các loại  (trong đó có 14.977 cá thể động 

vật khỏe mạnh được thả về môi trường tự nhiên; tiêu hủy 598 cá thể và 24 kg 

động vật hoang dã đã chết); tháo dỡ 23.140 m lưới bẫy chim, thu giữ 03 khẩu 

súng, 32 loa, 6 ắc quy, 4 chiết áp, 255 cò xốp, 845 bẫy các loại, 03 âm ly, phá dỡ 

01 lán, trại, 900 cọc tre, nứa.  
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4.2. Ở địa phương 

Lực lượng Công an truy quét, phát hiện 919 vụ việc, 783 cá nhân, 08 tổ 

chức có dấu hiệu vi phạm; xử phạt vi phạm hành chính đối với 397 đối tượng, 

tổng số tiền phạt trên 2,85 tỷ đồng; xử lý hình sự, khởi tố 27 vụ/28 bị can. 

Một số vụ điển hình:  

- Trong các ngày 03/12 và 13/12/2025, Công an tỉnh Cao Bằng phát hiện 

01 đối tượng vận chuyển trái phép 22 cá thể Tê tê thuộc loài nguy cấp, quý, 

hiếm và 03 đối tượng khác vận chuyển trái phép 78 cá thể khỉ đuôi dài. Cơ quan 

CSĐT Công an tỉnh Cao Bằng đã khởi tố vụ án, khởi tố 03 bị can. 

- Ngày 15/12/2025, Công an TP Hà Nội phát hiện 01 đối tượng tại thôn 

Thụy Ứng, xã Thường Tín vận chuyển trái phép 2,6 kg Ngà Voi. Cơ quan CSĐT 

Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố 01 bị can. 

- Ngày 23/12/2025, tỉnh Nghệ An phát hiện 05 đối tượng sử dụng súng săn 

bắn động vật hoang dã. Tang vật thu giữ: 01 khẩu súng hơi nén và 600 viên đạn 

bằng kim loại. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An đã tiến hành xử lý hình sự 

về hành vi tàng trữ, sử dụng súng săn (loại hơi nén tự chế) để thực hiện hành vi 

săn bắn các loại động vật hoang dã. Kết quả đã khởi tố 05 vụ án, 05 bị can. 

- Ngày 10/12/2025, C05 phối hợp cơ quan chức năng kiểm tra 03 địa 

điểm nuôi nhốt trên địa bàn các phường Bình Thạnh, Lái Thiêu, xã Củ Chi - Tp 

Hồ Chí Minh, phát hiện tổng số 1279 cá thể rồng Nam Mỹ (tên khoa học Iguana 

Iguana  thuộc Phụ lục II CITES). Các chủ cơ sở không có hồ sơ lâm sản hợp 

pháp. C05 đã bàn giao hồ sơ vụ việc cho Chi cục Kiểm lâm Tp Hồ Chí Minh và 

đôn đốc xử lý theo quy định pháp luật. 

- Ngày 16/12/2025, Công an TP HCM phát hiện 01 đối tượng nuôi nhốt 

trái phép các loài hoang dã quý, hiếm tại thửa đất số 253, tờ bản đồ số 59 thuộc 

Tổ 1, khu phố Bên Săn, phường Long Nguyên, Tp Hồ Chí Minh số lượng: 49 cá 

thể Gà Lôi Trắng, 01 cá thể Trăn và 17 cá thể Gà Lôi Lam lưng trắng, Cơ quan 

CSĐT Công an TP HCM đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 01 bị can.  

Lực lượng Kiểm lâm và các cơ quan chức năng đã chủ động xây dựng kế 

hoạch, tổ chức nhiều đợt kiểm tra, tuần tra và truy quét trên các địa bàn trọng 

điểm, đặc biệt tại khu vực thường xảy ra săn, bẫy, bắt, vận chuyển, mua bán 

động vật hoang dã và chim di cư. Hoạt động kiểm tra được triển khai thường 

xuyên, liên tục, gắn với thực tế địa bàn, qua đó phát hiện và xử lý nhiều vụ việc 

vi phạm, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và tăng cường ý thức 

chấp hành pháp luật của người dân. Kết quả đạt được như sau: 

- Tổng số đợt, lượt phối hợp tuần tra, truy quét: 4.673 lượt. 

- Tổng số vụ vi phạm được phát hiện: 760 vụ. Trong đó: 

+ Số vụ xử lý hành chính: 748 vụ (đã xử lý 338 vụ, 410 vụ đang xử lý).  

+ Số vụ có dấu hiệu hình sự: 12 vụ (đang xác minh để xử lý). 

- Tổng số tang vật, phương tiện vi phạm: đã tịch thu hoặc đang tạm giữ 

37.238 cá thể và 263 kg động vật hoang dã các loại; thả về môi trường tự nhiên 

23.244 cá thể chim, động vật hoang dã còn sống; tiêu hủy 12.467 cá thể và 156 kg 

động vật hoang dã đã chết; tháo dỡ 208.482 m và 182 kg lưới bẫy chim, thu giữ 

04 khẩu súng nén hơi, 26 kg đạn, 262 loa, 100 ắc quy, 6 chiết áp, 11.209 cò xốp, 
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776 bẫy các loại, 84 âm ly, 34.980 que dính nhựa, phá dỡ 22 lán, trại, 9.479 cọc 

tre, nứa. 

- Tổng số tiền phạt nộp ngân sách nhà nước: 1.488.002.000 đồng. 

5. Công tác giám sát, đánh giá, kiểm tra thực hiện kế hoạch 

Công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai Kế hoạch 628 được thực hiện 

thường xuyên, liên tục theo dõi tiến độ, đánh giá kết quả và kịp thời chấn chỉnh 

những hạn chế, vướng mắc phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện. Thông 

qua hoạt động kiểm tra, giám sát, các cơ quan chức năng nắm chắc tình hình tại 

cơ sở, kịp thời chỉ đạo bổ sung nhiệm vụ, điều chỉnh giải pháp, đồng thời bảo 

đảm các nội dung của kế hoạch được thực hiện đúng mục tiêu, yêu cầu và đạt 

hiệu quả.  

Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường: Đã phối hợp Cục 

Lâm nghiệp và Kiểm lâm tiến hành hoạt động kiểm tra tại các địa phương trọng 

điểm và theo dõi tiến độ xử lý các vụ việc của Công an địa phương An Giang, 

Tây Ninh; đã phối hợp 20 lượt kiểm tra đột xuất tại một số điểm bẫy, bắt, nuôi 

nhốt trái phép động vật hoang dã tại Hà Nội, Quảng Ninh, Phú Thọ, Hưng Yên, 

Ninh Bình, Lâm Đồng, Tp HCM, An Giang, Vĩnh Long, Tây Ninh; kiểm tra đột 

xuất xử lý hoạt động kích điện khai thác thủy sản tại Hải Phòng, Hòa Bình; đã 

làm việc với đại diện Ban trị sự Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh tại 

Chùa Việt Nam Quốc tự đồng thời chuyển 18 tin đề nghị Công an các địa 

phương xác minh, xử lý vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật về bảo vệ loài 

hoang dã, khai thác tận diện thủy sản tại Hưng Yên, Hải Phòng, An Giang, Bắc 

Ninh, Hà Nội, Đà Nẵng. 

Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm và Cục Thủy sản và Kiểm ngư thường xuyên 

theo dõi, đôn đốc các địa phương triển khai thực hiện Kế hoạch. Trong đó: 

- Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm: Tiến hành kiểm tra việc thực hiện Kế 

hoạch 628 tại 08 tỉnh (Ninh Bình, Nghệ An, Hưng Yên, An Giang, Tây Ninh, 

Đắk Lắk, Thái Nguyên, Sơn La); tổ chức 12 cuộc làm việc với các Chi cục 

Kiểm lâm địa phương về việc thực hiện Kế hoạch 628 gắn với 12 cuộc kiểm tra 

phát hiện các vụ vi phạm pháp luật về quản lý động vật hoang dã. 

- Cục Thủy sản và Kiểm ngư: Tổ chức 10 đoàn công tác làm việc với các 

tỉnh: (Ninh Bình, Thanh Hóa, Hưng Yên, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Cần Thơ; 

Thái Nguyên; Tuyên Quang; Đồng Nai; TP. Hồ Chí Minh về việc thực hiện 

các quy định về bảo vệ nguồn lợi thủy sản, thực hiện Chỉ thị 01/1998/CT-TTg 

và Chỉ thị 19/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về xung điện, chất nổ trong 

khai thác thủy sản. 

II. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ  

1. Tồn tại, hạn chế và nguyên nhân 

Qua thực tiễn triển khai, đã nhận diện được một số tồn tại, hạn chế gây 

ảnh hưởng tới hiệu quả thực hiện các nhiệm vụ được giao trong Kế hoạch 628 

như sau: 

1.1. Về công tác tham mưu, triển khai 

Việc triển khai thực hiện của địa phương còn chưa quyết liệt đối với lĩnh 

vực môi trường nói chung và thực hiện Kế hoạch 628. Sau khi Kế hoạch ban 
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hành, các đơn vị địa phương còn lúng túng trong công tác tham mưu kế hoạch 

triển khai, thành lập Ban Chỉ đạo, Tổ Công tác liên ngành nên dẫn tới công tác 

kiểm tra, tuyên truyền còn chậm. Số vụ việc kiểm tra còn hạn chế, số lượng phát 

hiện đối tượng chưa nhiều, chủ yếu tháo gỡ bẫy, lưới, công cụ kích điện cá và 

tuyên truyền tại các địa bàn diễn ra hoạt động vi phạm. Một số đơn vị đánh giá tỉ 

lệ phát hiện, xử lý các vụ săn bắt chim, buôn bán động vật hoang dã còn thấp so 

với thực tế (Lâm Đồng, Bắc Ninh); nhiều hành vi vi phạm chỉ bị xử lý hành 

chính, chưa đủ răn đe, phương tiện và kinh phí phục vụ công tác tuần tra, kiểm 

soát còn hạn chế (An Giang, Vĩnh Long, Tây Ninh…). Khi tiến hành kiểm tra tại 

một số địa bàn, lực lượng Công an xã, phường còn hạn chế về kinh nghiệm, 

chuyên môn nghiệp vụ liên quan đến việc kiểm tra, lập hồ sơ xử lý vi phạm hành 

chính lĩnh vực bảo vệ động vật hoang dã và nguồn lợi thủy sản (Hải Phòng, 

Khánh Hòa). Còn một số địa phương còn chậm ban hành Kế hoạch hoặc thành 

lập Ban chỉ đạo thực hiện Kế hoạch 628 (Đồng Tháp, Hà Nội, Quảng Trị, Sơn 

La). Thời điểm thực hiện Kế hoạch 628 tại nhiều địa phương khu vực Miền 

Trung, Tây Nguyên và khu vực phía Nam đang bị ảnh hưởng và thiệt hại nặng 

nề của bão lũ, ngập lụt. Bên cạnh đó, do việc triển khai vận hành chính quyền 2 

cấp nên chưa dành nhiều sự quan tâm tới việc thực hiện Kế hoạch. Một số nội 

dung triển khai còn chậm so với yêu cầu nhiệm vụ đặt ra, nhất là đối với những 

nhiệm vụ liên quan đến công tác thu thập thông tin, phối hợp kiểm tra, bắt giữ, 

xử lý vi phạm và việc bố trí kinh phí phục vụ các hoạt động kiểm tra, xử lý tang 

vật là động vật hoang dã còn hạn chế.  

1.2. Về công tác rà soát địa bàn, đối tượng trọng điểm 

Việc rà soát đối tượng, địa bàn trọng điểm chưa được các địa phương thực 

hiện thường xuyên. Công tác giám sát, kiểm tra, phát hiện các giao dịch, hành vi 

buôn bán động vật hoang dã và các sản phẩm từ động vật hoang dã; các vật dụng 

săn bắt, bẫy, khai thác nguồn lợi thủy sản bất hợp pháp trên không gian mạng 

còn gặp nhiều khó khăn trên thực tiễn dẫn đến việc phân tích, thu thập thông tin 

phục vụ công tác đấu tranh khó khăn (Cần Thơ, . Nhu cầu tiêu thụ, nguồn lợi 

hưởng từ động vật hoang dã, các loài chim di cư là động lực thúc đẩy các hành 

vi vi phạm vẫn còn xảy ra. 

1.3. Về công tác kiểm tra, xử lý 

Còn thiếu vắng công tác kiểm tra thường xuyên của cơ quan chức năng 

đối với cơ sở nuôi nhốt, mua bán chim cảnh và phóng sinh tại các tỉnh, thành 

phố. Người dân chưa nhận thức được quy định pháp luật đối với hoạt động kinh 

doanh, nuôi nhốt các loài chim và động vật hoang dã khác. Công tác tuyên 

truyền về hoạt động kiểm tra, xử lý còn vấp phải nhiều ý kiến trái chiều của 

người dân do yếu tố văn hóa truyền thống, đặc biệt là đối với hoạt động kiểm tra 

tại các chợ chim, cửa hàng chim cảnh. Hoạt động kiểm tra, xử lý của các địa 

phương còn vấp phải một số vấn đề vướng mắc liên quan đến việc phân biệt 

giữa loài động vật hoang dã thông thường được gây nuôi và những loài động vật 

hoang dã thông thường bắt từ tự nhiên; chưa quy định cụ thể về mùa chim di cư, 

mùa động vật hoang dã sinh sản để xác định thời gian cấm săn, bắt... Thiếu quy 

định cụ thể trong quản lý động vật rừng di cư ra ngoài rừng, hình thức/thời gian 
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khai thác bị cấm; khó phân biệt nguồn gốc động vật (nuôi - tự nhiên), phân loại 

nhóm loài; khó định giá các loài nguy cấp, quý hiếm và loài không có phân bố tự 

nhiên ở Việt Nam. Việc kiểm tra, xử lý đối tượng khai thác, tận diệt thủy sản còn 

hạn chế do đối tượng thường hoạt động về đêm, địa hình sông nước gây khó 

khăn trong bắt giữ, xác minh danh tính, thu hồi tang vật và phương tiện vi phạm. 

Qua công tác kiểm tra của Tổ công tác liên ngành tại các tỉnh Vĩnh Long, 

Tây Ninh, An Giang đã phát hiện các hành vi vi phạm trong mua bán, nuôi nhốt 

chim cảnh, thú cưng. Việc xác nhận không đúng thẩm quyền của chính quyền 

địa phương tại ấp Tân Bắc, xã Tân Phú, tỉnh Vĩnh Long cho chủ cơ sở kinh 

doanh nuôi nhốt chim Yến phụng dẫn đến hành vi phô tô cho các đại lý bán 

chim cảnh với mục đích hợp pháp hóa nguồn gốc lâm sản cho thấy cần chấn 

chỉnh lại công tác quản lý nhà nước, tránh tạo lỗi hệ thống. Làm việc tại Tây 

Ninh, Ban chỉ đạo liên ngành địa phương báo cáo đã tiến hành kiểm tra 18 cơ sở 

nuôi nhốt, mua bán động vật hoang dã, trong đó, chỉ phát hiện 04 cơ sở có vi 

phạm do tại thời điểm kiểm tra, một số đối tượng, hộ kinh doanh có hành vi đối 

phó, cất giấu các loài động vật hoang dã không có bản kê lâm sản hoặc không 

hợp tác với lực lượng chức năng; chỉ trưng bày các loài động vật rừng gây nuôi 

có nguồn gốc hợp pháp và cất giấu các loài động vật rừng không có nguồn gốc 

hợp pháp ở một nơi khác, khi có người quen biết hỏi mua thì mới đem ra bán. 

Tình hình mua bán động vật hoang dã tại khu vực Trạm dừng chân Thạnh Hóa - 

Tây Ninh vẫn còn diễn biến phức tạp, gây khó khăn cho công tác xử lý vi phạm. 

Vụ việc 191 cá thể Cự Đà Nam Mỹ (rồng Nam Mỹ) do Tổ công tác liên ngành 

phát hiện và bàn giao cho Chi cục Kiểm lâm tỉnh An Giang tiếp tục xử lý, chưa 

đảm bảo theo quy định pháp luật. Việc giám định cá thể Cự đà Nam Mỹ thuộc 

Phụ lục II CITES nhưng được xử lý như đối với động vật rừng thông thường. 

Theo Văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BNNPTNT ngày 28/3/2022 của Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính 

trong lĩnh vực lâm nghiệp giữa Nghị định số 35/2019/NĐ-CP và Nghị định số 

07/2022/NĐ-CP tại khoản 3 Điều 6 quy định: “…Hành vi vi phạm hành chính 

đối với các loài thuộc Phụ lục II Công ước về buôn bán quốc tế các loài động 

vật, thực vật hoang dã nguy cấp thì áp dụng xử phạt vi vi phạm như đối với 

động vật rừng, thực vật rừng thuộc Danh mục thực vật rừng, động vật rừng 

nguy cấp, quý, hiếm Nhóm II”. Do đó, 191 cá thể Cự đà Nam Mỹ cần được xử lý 

như động vật rừng thuộc Danh mục IIB phạt tiền từ 40 triệu đồng đến 70 triệu 

đồng (theo điểm b khoản 4 Điều 21 Nghị định số 35/2019/NĐ-CP). Hội đồng 

định giá tỉnh An Giang dựa trên kết quả giám định loài và giá mà chủ cơ sở trình 

bày (từ 80-90 ngàn đồng/cá thể xanh lá; 100-110 ngàn đồng/cá thể màu đỏ; 

khoảng 300 ngàn đồng /cá thể xanh dương) và đưa ra mức giá 300.000 đồng/cá 

thể Cự đà bố mẹ (to) và 183.000 đồng/cá thể con nhỏ. Việc định giá cá thể cần 

phản ánh giá trị thực tế trên thị trường chợ đen và giá tham chiếu của các đơn vị 

được nhập khẩu chính thống. Trong thời gian tới, cần tập trung nghiên cứu để 

tham mưu kiến nghị đề xuất đối với vấn đề định giá tang vật là loài hoang dã 

thuộc Phụ lục II CITES và Nhóm IIB. 

1.4. Về công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng 
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Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật một số nơi còn chưa 

thường xuyên, kịp thời, các hình thức tuyên truyền chưa có tính đột phá sâu, 

rộng. Việc phổ biến, tuyên truyền quy định pháp luật đối với việc phát tán loài 

ngoại lai chưa rộng rãi, nhiều người dân chưa nhận thức được tác hại của việc 

phát tán loài xâm hại ra môi trường tự nhiên. Nhu cầu tiêu thụ và nguồn lợi từ 

động vật hoang dã, các loài thủy sản, đặc biệt các loài chim di cư, làm gia tăng hành 

vi vi phạm. Nhân lực, kinh phí cho tuyên truyền, tuần tra kiểm soát thường xuyên 

(24/24 giờ) chưa đáp ứng yêu cầu. Còn nhiều địa phương vẫn dùng hình thức 

truyền thống như: phát loa, lồng ghép hoạt động sinh hoạt văn hóa, chính trị tại 

địa phương nên hiệu quả còn hạn chế, nhiều người dân chưa tiếp cận được thông 

tin và chưa khuyến khích được phong trào quần chúng tố giác vi phạm. Tuy 

nhiên, cũng có địa phương đã đổi mới phương pháp sử dụng mạng xã hội, trang 

thông tin của địa phương… đăng tải các thông tin và hoạt động kiểm tra, bắt giữ 

các tổ chức, cá nhân nuôi nhốt động vật hoang dã, chim, đánh bắt tận diệt thủy 

sản, phản ánh việc người dân tự nguyện giao nộp cá thể động vật hoang dã cho 

cơ quan chức năng; tuyên truyền về hoạt động bảo tồn loài động vật hoang dã, 

tuyến chim di cư... Các bài viết thu hút được nhiều lượt xem và chia sẻ, cho thấy 

gây hiệu ứng tích cực trong cộng đồng, đặc biệt ở nhóm đối tượng người dân ở 

khu vực gần rừng, vùng sâu, vùng xa và các nhà hàng chuyên mua bán, tiêu thụ 

loài hoang dã, chim trời. 

 Để thực hiện nghiêm túc Kế hoạch số 628, ngày 20/10/2025, Bộ Công an 

đã có Công văn số 4224/BCA-V01 gửi Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam 

tổ chức tuyên truyền để người dân, Phât tử hiểu đúng ý nghĩa, bản chất của hoạt 

động phóng sinh theo tinh thần nhân văn, từ bi của Phật giáo và từ đó không săn, 

bẫy, bắt, mua, bán các loài hoang dã (chim, rùa, ốc, cá…) để phóng sinh sai 

cách. Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường cũng đã ban hành 

Điện số 03/HT ngày 06/01/2026 đề nghị đồng chí Giám đốc Công an các tỉnh, 

thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo đơn vị nghiệp vụ có chức năng liên 

quan tăng cường phối hợp chính quyền địa phương thực hiện công tác tuyên 

truyền, kiểm tra, xử lý hành vi vi phạm pháp luật về đa dạng sinh học. Tuy 

nhiên, qua nắm tình hình, ở nhiều địa phương trên cả nước, trong dịp Tết 

Nguyên đán vẫn đang diễn ra hoạt động mua bán, săn, bẫy, bắt, phóng sinh sai 

cách nhiều loài chim có nguồn gốc tự nhiên, các loài rùa, tôm, cua, ốc ngoại lai. 

Do đó, ngày 21/02/2026, Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường 

tiếp tục ban hành Điện số 17/HT chỉ đạo rà soát, nắm tình hình địa bàn thường 

xuyên có hoạt động săn, bẫy, bắt các loài để phóng sinh sai cách, các đối tượng 

lợi dụng hoạt động lễ hội, tâm linh để mua bán các loài hoang dã không có 

nguồn gốc, xuất xứ. Phối hợp lực lượng chức năng xử lý nghiêm hành vi vi 

phạm để đảm bảo hiệu quả công tác phòng ngừa, răn đe. Làm việc với ban quản 

lý chùa/đền/miếu trên địa bàn ban hành quy định rõ ràng về các hoạt động 

phóng sinh (loài được phép, khu vực, thời gian), cấm thả loài ngoại lai, loài có 

nguy cơ gây hại. Tăng cường phối hợp liên ngành để kiểm tra và xử lý các hộ 

kinh doanh, mua bán loài phóng sinh, ngăn chặn việc mua bán loài ngoại lai (rùa 

tai đỏ, ếch cảnh, cá cảnh ngoại, ôc bươu vàng…). Xử lý nghiêm các cá nhân cố 



10 

 

tình vi phạm, lợi dụng hoạt động tâm linh để trục lợi, hoặc gây tác động tiêu cực 

đến môi trường. 

 2. Đánh giá  

Được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo 02 Bộ (Bộ Nông nghiệp 

và Môi trường và Bộ Công an), Ủy ban nhân dân và Tổ công tác liên ngành tại 

các địa phương và sự đồng thuận ủng hộ của người dân, các cơ quan, đoàn thể, 

truyền thông, các tổ chức quốc tế... là yếu tố giúp Kế hoạch 628 triển khai thành 

công. Kế hoạch 628 đã tạo được sự chuyển biến nhận thức cộng đồng mạnh mẽ, 

góp phần trực tiếp ngăn chặn, giảm thiểu các hành vi vi phạm liên quan đến 

động vật hoang dã và nguồn lợi thủy sản.  

 Sau quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch, đã ghi nhận nhiều kết quả 

chuyển biến tích cực rõ rệt: Hệ thống văn bản chỉ đạo từ Trung ương đến địa 

phương được ban hành đầy đủ, kịp thời; 32/34 địa phương đã thành lập Ban chỉ 

đạo và xây dựng kế hoạch cụ thể hóa nhiệm vụ theo lĩnh vực, địa bàn quản lý. 

Công tác điều tra cơ bản đã được các địa phương tiến hành và xác định được các 

điểm nóng, đối tượng, khu vực có nguy cơ cao vi phạm, làm cơ sở quan trọng 

cho hoạt động tuần tra, kiểm tra, xử lý. Các đơn vị, địa phương đã phối hợp rà 

soát địa bàn, đối tượng trọng điểm về buôn bán, vận chuyển các loài hoang dã, 

sử dụng hóa chất cấm, xung điện khai thác thủy sản và lợi dụng trên không gian 

mạng để mua bán, vận chuyển các loài hoang dã. Đã lập danh sách sơ bộ các cơ 

sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, chợ, nhà hàng nghi tiêu thụ động vật hoang dã, 

các tụ điểm buôn bán chim di cư và khai thác thủy sản trái phép. Hoạt động 

tuyên truyền được triển khai sâu rộng bằng nhiều hình thức phong phú, góp 

phần nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của cộng đồng trong bảo vệ động vật 

hoang dã và nguồn lợi thủy sản. Công tác kiểm tra, tuần tra, truy quét được triển 

khai thường xuyên, qua đó phát hiện, xử lý nhiều vụ việc vi phạm, thu giữ lượng 

lớn tang vật, phương tiện vi phạm và thả về tự nhiên nhiều cá thể động vật 

hoang dã còn sống. Đồng thời, công tác giám sát, đôn đốc, tổ chức các đoàn 

kiểm tra của Trung ương và địa phương được thực hiện nghiêm túc, bảo đảm 

tiến độ và hiệu quả chung của Kế hoạch.  

Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường, Cục Lâm nghiệp và 

Kiểm lâm, Cục Thủy sản và Kiểm ngư cùng với các lực lượng chức năng tại các 

địa phương kiểm tra, xử lý được 1.784 vụ vi phạm pháp luật liên quan đến bảo 

vệ động vật hoang dã và bảo vệ nguồn lợi thủy sản. 

Trong đó: 

- Tại khu vực phía Bắc: 579/1.784 vụ (chiếm tỷ lệ 32,45%) các hành vi 

chủ yếu là liên quan đến hoạt động nuôi nhốt hoang dã, chim cảnh, khai thác tận 

diệt thuỷ sản. 

- Tại khu vực miền Trung: 706/1.784vụ (chiếm tỷ lệ 39,74%) các hành vi 

chủ yếu là vi phạm liên quan đến động vật hoang dã, tận diệt chim tự nhiên. 

- Tại khu vực phía Nam và Tây Nguyên: 499/1.784 vụ (chiếm tỷ lệ 

27,97%) các hành vi chủ yếu là nuôi nhốt, buôn bán các loài cự đà Nam Mỹ, 

chim cảnh và khai thác tận diệt thuỷ sản.  
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Sự chênh lệch số liệu giữa các vùng miền phản ánh sự quan tâm chỉ đạo 

quyết liệt việc kiểm tra, xử lý các tổ công tác liên ngành.  

Nhờ có hoạt động triển khai Kế hoạch 628 từ ngày 17/10 đến 31/12/2025, 

số vụ phát hiện, xử lý tăng ở nhiều địa bàn. Tuy nhiên, hoạt động kiểm tra, truy 

quét mới chỉ diễn ra ở từng tỉnh, thành, còn thiếu vắng hoạt động kiểm tra, bắt 

giữ các mạng lưới tội phạm về bảo vệ loài hoang dã mang tính liên tỉnh.  

Từ kết quả công tác, nổi lên các đơn vị sau thực hiện tốt Kế hoạch 628: 

Nghệ An, Quảng Ninh, Cà Mau, Hải Phòng, Tuyên Quang và Cao Bằng.  

Qua thực tiễn triển khai Kế hoạch 628 trong tuần tra, truy quét, kiểm tra 

liên ngành từ trung ương đến địa phương rút ra bài học kinh nghiệm để phòng 

ngừa, ngăn chặn, xử lý hiệu quả các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến bảo 

vệ động vật hoang dã và bảo vệ nguồn lợi thủy sản như sau:  

- (1) Sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt từ cấp bộ đến cơ sở góp phần thay đổi 

nhận thức đối với các cấp, ngành, các tổ chức và người dân trong công tác bảo 

vệ các loài hoang dã, chim di cư và nguồn lợi thủy sản.  

- (2) Tham mưu hoàn thiện pháp luật và xây dựng chiến lược truyền thông 

quốc gia theo lộ trình với sự tham gia của toàn hệ thống chính trị - xã hội góp 

phần thay đổi hành vi tác động tiêu cực và chung tay bảo vệ loài hoang dã, chim 

di cư, nguồn lợi thủy sản. 

 - (3) Duy trì hoạt động phối hợp liên ngành, đặc biệt là ở cấp xã, phường 

để đảm bảo hiệu quả thực thi pháp luật và xử lý tang vật sau kiểm tra, bắt giữ. 

- (4) Đầu tư, bố trí nhân lực và nguồn lực (trang thiết bị, kinh phí) cho các 

tổ, đội công tác liên ngành ở từng địa phương để đảm bảo công tác thường 

xuyên, liên tục và động viên cán bộ, công chức hoàn thành tốt nhiệm vụ được 

giao. Số hóa dữ liệu toàn quốc về địa bàn, đối tượng trọng điểm vi phạm pháp 

luật về bảo vệ các loài hoang dã, chim di cư, nguồn lợi thủy sản và kết quả công 

tác kiểm tra, xử lý để theo dõi, quản lý tốt hơn. 

- (5) Hàng năm, Đoàn công tác liên ngành của Bộ Công an và Bộ Nông 

nghiệp và Môi trường tổ chức hoạt động kiểm tra đột xuất để có hướng giải 

quyết đối với các địa bàn thường xuyên xảy ra vi phạm. 

III. NHIỆM VỤ TRONG THỜI GIAN TỚI  

1. Tiếp tục thực hiện các nội dung theo Kế hoạch 628 đã đề ra, trong đó 

giao nhiệm vụ: 

- Các đơn vị cấp Bộ (Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường, 

Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm và các đơn vị liên quan) chủ trì các hoạt động 

tham mưu: hoàn thiện pháp luật; xây dựng chiến lược truyền thông quốc gia; 

kiểm tra, giám sát hoạt động triển khai của địa phương và hướng dẫn xử lý đối 

với các địa bàn thường xuyên xảy ra vi phạm.  

- Tổ công tác liên ngành tại các địa phương duy trì hoạt động kiểm tra, xử 

lý, ngăn chặn hoạt động buôn bán, nuôi nhốt các loài động vật hoang dã, săn, 

bẫy, bắt chim di cư, tận diệt thủy sản. Tổ chức ký cam kết không săn bắt, bẫy, 

mua bán, tàng trữ động vật hoang dã đối với các hộ dân, chủ cơ sở kinh doanh, 

nhà hàng, quán ăn và các điểm thu gom nông sản. Công bố trên phương tiện 
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truyền thông kết quả xử lý các vụ việc điển hình, các bản án nghiêm khắc vi 

phạm về bảo vệ động vật hoang dã, đánh bắt tận diệt thủy sản gây hậu quả 

nghiêm trọng để cảnh tỉnh, răn đe, phòng ngừa chung trong xã hội. 

2. Về khen thưởng: 

- Tặng Bằng khen của Bộ Công an, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đối với 

các tập thể, cá nhân lập thành tích xuất sắc trong thực hiện tốt Kế hoạch 628, ưu 

tiên các đơn vị, cá nhân trực tiếp làm và nhiệm vụ tại cơ sở (Nghệ An, Quảng Ninh, 

Cà Mau, Hải Phòng, Tuyên Quang, Cao Bằng). 

- Ban chỉ đạo liên ngành tại các địa phương lập danh sách đề xuất khen 

thưởng và gửi về Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường để tập hợp, 

báo cáo lãnh đạo 02 bộ hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền tại địa phương để khen 

thưởng kịp thời theo thẩm quyền đối với các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc 

trong quá trình thực hiện Kế hoạch 628. 

3. Các địa phương chưa hoặc chậm ban hành Kế  hoạch và Quyết định thành 

lập tổ công tác liên ngành (Đồng Tháp, Hà Nội, Sơn La, Quảng Trị) cần phân tích 

xác định rõ nguyên nhân và làm rõ trách nhiệm của các tập thể, cá nhân có liên 

quan trong công tác tham mưu, chỉ đạo thực hiện Kế hoạch./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thành viên Ban Chỉ đạo (để biết); 

- Lưu: VT, C05, LNKL. 
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